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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Hoài 

Các Thẩm phán:   Ông Nguyễn Hữu Hồng 

 Ông Nguyễn Công Hoàn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đào Thị Lương - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Lâm 

Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Bà Chu Thị Dịu - Kiểm sát viên.  

Ngày 19 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét 

xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 157/TLPT-HS ngày 12/8/2024 đối với bị 

cáo Bùi Trung H, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 

87/2024/HS-ST ngày 05/7/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng. 

- Bị cáo kháng cáo: Bùi Trung H; sinh năm 1987 tại tỉnh Hà Tĩnh; nơi 

ĐKNKTT: Thôn B, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Bình; nơi cư trú: Số I đường T, xã 

Đ, thành phố B, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Làm vườn; trình độ văn hóa: Lớp 

12/12; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa 

giáo; con ông Bùi Trung B và bà Lê Thị A; vợ Lê Thị Bích D và có 01 người con 

sinh năm 2010; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 02/02/2024, 

hiện đang bị tạm giam Nhà tạm giữ Công an thành phố B, tỉnh Lâm Đồng. Có 

mặt. 

Trong vụ án này còn có các bị cáo C Sáng, Nguyễn Thế H1 không kháng 

cáo, vụ án không bị kháng nghị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 12 giờ 55 ngày 02/02/2024 tại khu vực đầu hẻm G đường T, 

Thôn F, xã Đ, thành phố B, tỉnh Lâm Đồng, Công an thành phố B, tỉnh Lâm Đồng 
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bắt quả tang Bùi Trung H đang để dưới đất 01 thùng các tông bên trong có 06 hộp 

khối hình vuông nhiều màu sắc, kích thước 17cm x 17cm x 10cm, có ký hiệu 

“KS4-4911N”, bên trong có các khối hình trụ có dây dẫn cháy nghi là pháo nổ và 

cũng tại vị trí trên. Lúc 13 giờ cùng ngày, Công an thành phố B, tỉnh Lâm Đồng 

bắt quả tang Nguyễn Thế H1 đang điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Dream 

màu nâu, biển kiểm soát 36N6-3800 chở theo 01 thùng các tông để ở vị trí gác ba 

ga xe, bên trong có 07 hộp khối hình vuông nhiều màu sắc, kích thước 17cm x 

17cm x 10cm, trong đó 04 hộp có ký hiệu “KS4-4911L Billion Live” và 03 hộp 

có ký hiệu “KS4-4911N Billion Time”, bên trong có các khối hình trụ có dây dẫn 

cháy nghi là pháo nổ. Cơ quan CSĐT -Công an thành phố B, tỉnh Lâm Đồng đã 

lập biên bản phạm tội quả tang đối với Bùi Trung H và Nguyễn Thế H1, đồng thời 

thu giữ niêm phong số tang vật nêu trên. 

Quá trình điều tra các bị cáo khai nhận: Vào sáng ngày 02/02/2024 Nguyễn 

Thế H1 sử dụng điện thoại liên hệ với Bùi Trung H để đặt mua 07 hộp pháo và 

được H báo giá 1.200.000 đồng/hộp, H1 đồng ý mua và trả trước cho H số tiền 

5.000.000 đồng. Sau đó H dùng điện thoại liên hệ với một người tên L (chưa rõ 

lai lịch) sử dụng số điện thoại 0816181939 để hỏi mua 13 hộp pháo hoa nổ với 

giá 850.000đ/hộp (bao gồm 07 hộp do H1 đặt mua và 06 hộp H đặt mua thêm), L 

hẹn H khoảng 12 giờ đến đầu hẻm G đường T, Thôn F, xã Đ, thành phố B, tỉnh 

Lâm Đồng để giao pháo. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, H dẫn H1 cùng đi đến 

đầu hẻm G đường T, Thôn F, xã Đ, thành phố B, tỉnh Lâm Đồng để lấy pháo. Tại 

đây, L giao cho H 01 thùng các tông bên trong chứa 13 hộp pháo hoa nổ rồi nhận 

tiền và rời đi. H mở thùng các tông để lại 06 hộp pháo để mang về nhà cất và lấy 

ra 07 hộp pháo để bán cho H1, khi H1 vừa mang pháo đặt trên gác ba ga xe mô tô 

Honda Dream, biển kiểm soát 36N6-3800 để đi về thì cả H và H1 bị Cơ quan 

CSĐT - Công an thành phố B, tỉnh Lâm Đồng phát hiện, bắt quả tang cùng tang 

vật.  

Ngoài ra, Bùi Trung H còn khai nhận: Vào sáng ngày 30/01/2024 H nhận 

được điện thoại của C Sáng đặt mua 20 hộp pháo hoa nổ, H đồng ý và báo giá cho 

S là 1.100.000đ, S đồng ý và đưa cho H số tiền 10.000.000đ trả trước. Sau đó H 

liên hệ với L để đặt mua 25 hộp pháo với giá 850.000đ/hộp. Đến tối ngày 

01/02/2024 L đến gặp H để giao 01 thùng xốp đựng pháo và 01 bao đựng 05 hộp 

pháo, sau khi nhận pháo, H cất bao chứa 05 hộp pháo vào nhà bố đẻ là ông Bùi 

Trung B, ở địa chỉ số B đường L, xã Đ, thành phố B, tỉnh Lâm Đồng và giao cho 

S thùng xốp đựng pháo tuy nhiên do trời tối nên cả H và Sáng không kiểm tra bên 

trong có gì mà chỉ hẹn nhau sáng mai sẽ kiểm tra và thanh toán số tiền còn lại. 

Sau đó, S mang thùng xốp đựng pháo này về nhà ở địa chỉ 294 đường L, xã Đ, 

thành phố B, tỉnh Lâm Đồng cất giấu.  

Cơ quan CSĐT - Công an thành phố B, tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khám 

xét khẩn cấp nhà của ông Bùi Trung B ở địa chỉ 292 đường L, xã Đ, thành phố B, 
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tỉnh Lâm Đồng và thu giữ tại khu vực phòng kho ở cuối nhà 05 hộp khối hình 

vuông nhiều màu sắc, kích thước 17cm x 17cm x 10cm, bên trong có các viên 

hình trụ có dây dẫn nghi là pháo nổ. Cơ quan CSĐT - Công an thành phố B, tỉnh 

Lâm Đồng đã lập biên bản khám xét khẩn cấp và thu giữ niêm phong số tang vật 

nêu trên.  

Đối với Cao Nguyên Sáng thì sáng ngày 02/02/2024, S mở thùng xốp kiểm 

tra thì phát hiện trong thùng chỉ có 16 hộp khối hình vuông nhiều màu sắc, kích 

thước 17cm x 17cm x 10cm, bên trong có các viên hình trụ có dây dẫn và 10 bịch 

có tem nhãn in hình con gà, bên trong chứa các viên tròn có dây dẫn thay vì 20 

hộp pháo như đã đặt mua. Đến 18 giờ ngày 02/02/2024 sau khi biết Bùi Trung H 

bị bắt, C Sáng đã đến Công an thành phố B, tỉnh Lâm Đồng đầu thú, khai nhận 

hành vi phạm tội và giao nộp 16 hộp nghi là pháo nổ và 10 bịch chứa các viên 

nghi pháo bi nổ. Cơ quan CSĐT - Công an thành phố B, tỉnh Lâm Đồng đã lập 

biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú và thu giữ niêm phong số tang vật 

nêu trên. 

Tại bản kết luận giám định số 1381 ngày 06/02/2024 của Phân viện Khoa 

học kỹ thuật hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh - Bộ C kết luận:  

- 06 khối hộp hình chữ nhật bắt quả tang của Bùi Trung H tại đầu hẻm G 

đường T, Thôn F, xã Đ, thành phố B, tỉnh Lâm Đồng, mỗi khối kích thước 17cm 

x 17cm x 10cm, bên ngoài bọc giấy nhiều màu sắc, bên trong mỗi khối chứa 49 

ống gửi giám định đều là pháo nổ, khối lượng là 9,5kg.  

- 05 khối hộp hình chữ nhật thu giữ của Bùi Trung H tại số B đường L, xã 

Đ, thành phố B, tỉnh Lâm Đồng, mỗi khối kích thước 17cm x 17cm x 10cm, bên 

ngoài bọc giấy nhiều màu sắc, bên trong mỗi khối chứa 49 ống gửi giám định đều 

là pháo nổ, khối lượng là 8,8 kg.  

- 16 khối hộp hình chữ nhật thu giữ của C Sáng, mỗi khối kích thước 17cm 

x 17cm x 10cm, bên ngoài bọc giấy nhiều màu sắc, bên trong mỗi khối chứa 49 

ống gửi giám định đều là pháo nổ, khối lượng là 27,1 kg.  

- 10 túi nylon thu giữ của C Sáng, chứa các vật hình cầu, vỏ nhựa nhiều 

màu sắc, đường kính 2cm, một đầu có đoạn dây màu xanh gửi giám định là pháo 

nổ, khối lượng 2,1kg.  

Tổng khối lượng pháo nổ là 47,5kg. 

Tại bản kết luận giám định số 1380 ngày 06/02/2024 của Phân viện Khoa 

học Kỹ thuật hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh - Bộ C kết luận: 07 khối hộp 

hình chữ nhật bắt quả tang của Nguyễn Thế H1 tại đầu hẻm G đường T, Thôn F, 

xã Đ, thành phố B, tỉnh Lâm Đồng, mỗi khối kích thước 17cm x 17cm x 10cm, 

bên ngoài bọc giấy nhiều màu sắc, bên trong mỗi khối chứa 49 ống gửi giám định 

đều là pháo nổ, khối lượng là 10,8 kg.  
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Tổng khối lượng pháo nổ Bùi Trung H đã bán cho Cao N Sáng là 29,2 kg, 

đã bán cho Nguyễn Thế H1 là 10,8 kg, tổng khối lượng pháo nổ Bùi Trung H tàng 

trữ tại số B đường L, xã Đ, thành phố B, tỉnh Lâm Đồng và đầu hẻm G đường T, 

Thôn F, xã Đ, thành phố B, tỉnh Lâm Đồng là 18,3 kg. 

Về vật chứng: Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT - Công an thành phố B, 

tỉnh Lâm Đồng đã thu giữ và trả lại 01 xe mô tô Honda Dream màu nâu, BKS 

36N6-3800, số khung 000964, số máy 000964 cho chủ sở hữu hợp pháp là ông 

Nguyễn Thế H2. 

Cơ quan CSĐT - Công an thành phố B, tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ: 25 

khối hình hộp, kích thước 17cm x 17cm x 10cm có nhiều màu sắc, 09 bịch chứa 

các viên tròn, đường kính mỗi viên 02cm, tất cả được đựng trong 01 thùng xốp có 

dán giấy niêm phong, có chữ ký của Nguyễn Tấn M và Đỗ Minh Q, có dấu tròn 

của Phân viện Khoa học kỹ thuật hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh - Bộ C theo 

02 biên bản giao nhận lại đối tượng giám định giữa Phân viện Khoa học kỹ thuật 

hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh - Bộ C và Cơ quan CSĐT - Công an thành 

phố B, tỉnh Lâm Đồng; 01 điện thoại di động hiệu Samsung A32, số Imei 

355870667396573 gắn sim điện thoại 0962879300; 01 điện thoại di động hiệu 

Nokia 105, gắn 2 sim điện thoại số 0967813674 và 0363264362 và số tiền 

1.000.000 đồng.  

Cáo trạng số 83/CT-VKSBL ngày 23/5/2024 của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã truy tố bị cáo Bùi Trung H về tội “Buôn 

bán hàng cấm” theo điểm g khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự; bị cáo Cao N Sáng 

về tội “Tàng trữ hàng cấm”, bị cáo Nguyễn Thế H1 về tội “Vận chuyển hàng cấm” 

theo điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự.  

Bản án hình sự sơ thẩm số 87/2024/HSST ngày 05/7/2024 của Tòa án nhân 

dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã xử: 

Tuyên bố bị cáo Bùi Trung H phạm tội “Buôn bán hàng cấm”; bị cáo Cao 

N Sáng phạm tội “Tàng trữ hàng cấm”; bị cáo Nguyễn Thế H1 phạm tội “Vận 

chuyển hàng cấm”. 

- Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt bị cáo Bùi Trung H 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù 

tính từ ngày 02/02/2024. 

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 191; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

35 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo C Sáng 100.000.000 (một trăm triệu) đồng. 

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 35 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thế H1 70.000.000 (bảy mươi 

triệu) đồng. 
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Ngoài ra, bản án còn xử lý vật chứng, tuyên án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 17/7/2024 bị cáo Bùi Trung H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa bị cáo không thắc mắc, khiếu nại bản án sơ thẩm và giữ 

nguyên nội dung kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng căn cứ điểm b khoản 1 

Điều 355; Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự, đề nghị chấp nhận kháng cáo 

của bị cáo, giảm hình phạt cho bị cáo từ 03 đến 06 tháng tù. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên toà bị cáo khai nhận: Với mục đích buôn bán pháo nổ để kiếm 

lời, vào các ngày 01/02/2024 và 02/02/2024 tại xã Đ, thành phố B, tỉnh Lâm Đồng, 

Bùi Trung H đã 02 lần thực hiện hành vi bán hàng cấm cho Cao Nguyên Sáng là 

16 hộp pháo hoa nổ, 10 bịch pháo bi nổ, khối lượng 29,2 kg và bán cho Nguyễn 

Thế H1 07 hộp pháo hoa nổ, khối lượng 10,8 kg. Đồng thời, H còn tàng trữ hàng 

cấm là 11 hộp pháo nổ, khối lượng 18,3 kg với mục đích để bán cho người khác. 

Tổng khối lượng pháo nổ H phải chịu trách nhiệm với hành vi buôn bán hàng cấm 

là pháo nổ với khối lượng là 58,3kg. Đối với Cao Nguyên S1 đã thực hiện hành 

vi tàng trữ hàng cấm là pháo nổ với khối lượng 29,2kg với mục đích để sử dụng. 

Nguyễn Thế H1 đã thực hiện hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo nổ với khối 

lượng 10,8 kg. 

Cấp sơ thẩm đã đánh giá toàn diện chứng cứ, đối chiếu lời khai của các bị 

cáo, vật chứng thu giữ, kết luận giám định; đã tuyên bố bị cáo Bùi Trung H phạm 

tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm g khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự; bị cáo 

Cao N Sáng phạm tội “Tàng trữ hàng cấm”, bị cáo Nguyễn Thế H1 phạm tội “Vận 

chuyển hàng cấm” theo điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, 

đúng pháp luật. 

[2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Bùi Trung H: Đơn 

kháng cáo của bị cáo gửi trong hạn luật định và đúng quy định nên được xem xét 

theo trình tự phúc thẩm.  

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự 

quản lý hàng cấm của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa 

phương nên cần phải xử lý nghiêm minh. Bị cáo được áp dụng các tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự, bị Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt 05 năm 06 tháng tù là đúng pháp luật. Tại 

giai đoạn phúc thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không xuất 

trình tình tiết giảm nhẹ mới nên không có sở để xem xét. Do đó không chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm là phù hợp. 
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[3] Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án 

phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Bùi Trung H, giữ nguyên bản án sơ 

thẩm. 

Tuyên bố bị cáo Bùi Trung H phạm tội “Buôn bán hàng cấm”. 

Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

38 Bộ luật Hình sự. 

 Xử phạt bị cáo Bùi Trung H 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 02/02/2024. 

2. Căn cứ Điều 135 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về án 

phí và lệ phí tòa án. Buộc bị cáo Bùi Trung H phải chịu 200.000đ án phí hình sự 

phúc thẩm.  

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Lâm Đồng (01); 

- Vụ GĐKT I – TANDTC (01); 

- Phòng KTNV&THA (02); 

- Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng (01); 

- Phòng PV06-CA tỉnh Lâm Đồng (01); 

- TAND Tp Bảo Lộc (02); 

- VKSND Tp Bảo Lộc (01); 

- Cơ quan CSĐT CA Tp Bảo Lộc (01);  

  - Cơ quan THAHS CA Tp Bảo Lộc (01); 

- Bị cáo (01); Nhà tạm giữ (01); 

- Hồ sơ THAHS (04); 

- Lưu Văn phòng (01); 

- Lưu hồ sơ; Án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 Đã ký 

 

 

 

Nguyễn Duy Hoài 
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